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	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	353
	Đoàn Nguyễn Linh
	Vy
	Tiểu học Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	1994

	354
	Trần Kim
	Vy
	Tiểu học Nguyễn Huệ
	Long Khánh
	1987

	355
	Nguyễn Thị 
	Xen
	Tiểu học Phù Đổng
	Xuân Lộc
	1983

	356
	Nguyễn Thị Hồng
	Xuân
	Tiểu học Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1978

	357
	Nguyễn Thị Như
	Ý
	Tiểu học Tân Phong B
	Biên Hòa
	1990

	358
	Đào Thị Như
	Ý
	Tiểu học Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	1987

	359
	Võ Thị Như
	Ý
	Tiểu học Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	1985

	360
	Phạm Nguyễn Hải
	Yến
	Tiểu học Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1986

	361
	Trần Thị Hải
	Yến
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	Biên Hòa
	1980

	362
	Trần Đỗ Ngọc
	Yến
	Tiểu học Trảng Dài
	Biên Hòa
	1993

	363
	Đỗ Thị Ngọc
	Yến
	Tiểu học Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	1983

	364
	Hoàng Thị Phương
	Ái
	Mầm non Xuân Thành
	Xuân Lộc
	1980

	365
	Lương Hoàng
	Anh
	Mầm non Phong Lan
	Vĩnh Cửu
	1987

	366
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	Mầm non Phú Đông
	Nhơn Trạch
	1987

	367
	Nguyễn Thị Kim
	Anh
	Mầm non Thanh An
	Long Khánh
	1983

	368
	Đậu Thị
	Bằng
	Mầm non Xuân Hiệp
	Xuân Lộc
	1971

	369
	Võ Thị
	Bích
	Mầm non Hoa Mai
	Long Thành
	1991

	370
	Đặng Thị
	Biên
	Mầm non Long Đức 3
	Biên Hòa
	1983

	371
	Lê Thị
	Bốn
	Mầm non Song Khuê
	Biên Hòa
	1988

	372
	Phan Thị Mộng
	Cầm
	Mầm non Phước Hiệp
	Nhơn Trạch
	1992

	373
	Bùi Thị
	Cẩm
	Mầm non 19.5
	Long Khánh
	1993

	374
	Võ Thị Giang
	Châu
	Mầm non Sơn Ca
	Thống Nhất
	1983

	375
	Nguyễn Thị Ngọc
	Châu
	Mầm non Thanh Bình
	Trảng Bom
	1983

	376
	Đặng Thị Bảo
	Chi
	Mầm non Xuân Mỹ
	Cẩm Mỹ
	1986

	377
	Trần Thị
	Chiến
	Mầm non Hoa Mai
	Long Thành
	1988

	378
	Nguyễn Thị Anh
	Đào
	Mầm non Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	1988

	379
	Đoàn Thị Vô
	Diễm
	Mầm non Hướng Dương
	Cẩm Mỹ
	1990

	380
	Nguyễn Thị Kiều
	Diễm
	Mầm non Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	1983

	381
	Liêu Thị Ngọc
	Diễm
	Mầm non Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	1982

	382
	Ngô Thị Ngọc
	Diệp
	Mầm non Sen Hồng
	Long Khánh
	1988

	383
	Nguyễn Ngọc
	Điệp
	Mầm non Phước Khánh
	Nhơn Trạch
	1981

	384
	Võ Thị Mỹ
	Dung
	Mẫu giáo Thanh Bình
	Biên Hòa
	1983

	385
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	Dung
	Mầm non Họa Mi
	Vĩnh Cửu
	1987

	386
	Lưu Thị
	Dung
	Mầm non Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	1989

	387
	Đỗ Thị
	Dung
	Mầm non Long Phước
	Long Thành
	1987

	388
	Nguyễn Thị Thanh
	Duyên
	Mầm non Hoa Sen
	Long Khánh
	1989

	572
	Mai Thị
	Hiền
	Tiểu học Hòa Bình
	Biên Hòa
	1989
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